
Đào tạo Phòng ngừa Quấy rối Tình dục

& Đào tạo về Can thiệp của Người

chứng kiến (Bystander Intervention)



Quấy rối tình dục bị nghiêm cấm tại Thành phố Chicago

Quấy rối tình dục bị
nghiêm cấm tại Thành 

phố Chicago

Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago quy định rằng hành

vi sau đây là vi phạm quyền dân sự:

"Bất kỳ người sử dụng lao động, nhân viên, đại diện của người sử 

dụng lao động, cơ quan tuyển dụng hoặc tổ chức công đoàn nào 

thực hiện hành vi quấy rối tình dục."

Bộ luật Thành phố Chicago, Mục 6-010-040

Truy cập Bộ luật Thành phố tại: 

https://www.chicityclerk.com/legislation-records/municipal-code

Hội đồng Thành phố Chicago xác định rằng việc dung túng hành vi quấy

rối tình dục gây ảnh hưởng tiêu cực đến nơi làm việc, tạo ra môi

trường làm việc thù địch, làm giảm năng suất lao động và gia tăng trách

nhiệm pháp lý.

Thành phố Chicago khuyến khích người sử dụng lao động xây dựng và chủ

động thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn để nhân

viên có thể báo cáo các mối quan ngại về quấy rối tình dục mà không phải lo sợ bị

trả đũa, mất vị trí công việc hoặc mất cơ hội thăng tiến.
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Người sử dụng lao động phải cung cấp đào tạo phòng ngừa quấy rối tình dục cho tất cả nhân viên

Người sử dụng lao động

phải cung cấp đào tạo 

phòng ngừa quấy rối

tình dục cho tất cả

nhân viên

Mọi người sử dụng lao động tại Thành phố Chicago đều bắt buộc phải cung

cấp chương trình đào tạo phòng ngừa quấy rối tình dục hằng năm cho

nhân viên, theo Mục 6-010-040(b)(1)(C) của Sắc lệnh Quyền Con người

Thành phố Chicago.

Lưu ý:
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Bất kỳ ai giám sát hoặc quản lý nhân viên đều phải tham gia ít nhất hai (2) giờ

đào tạo về phòng ngừa quấy rối tình dục mỗi năm.

Tất cả nhân viên phải tham gia một (1) giờ đào tạo về can thiệp của người chứng

kiến (Bystander Intervention) mỗi năm.

Tất cả nhân viên, bất kể tình trạng làm việc của họ (ví dụ: nhân viên thời vụ, bán

thời gian hoặc thực tập sinh), đều phải được đào tạo.

Nếu người sử dụng lao động có nhà thầu độc lập làm việc tại cơ sở cùng với 

nhân viên của mình, nhà thầu đó cũng nên được tham gia chương trình đào tạo 

phòng ngừa quấy rối tình dục.
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Quấy rối tình dục là gì?

Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) là gì?

Khi nào tôi nên can thiệp?

Làm thế nào để tôi có thể can thiệp một cách an toàn, hiệu quả và chủ
động?



Theo Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago,

"quấy rối tình dục" là bất kỳ hành vi gạ gẫm tình dục không

được chào đón, hành vi có tính chất tình dục không được

chào đón, yêu cầu về lợi ích tình dục hoặc bất kỳ hành vi

nào mang tính chất tình dục, khi:
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Quấy rối tình 

dục là gì? 01 Việc chấp nhận hành vi đó

được quy định rõ ràng hoặc 

ngầm hiểu là điều kiện để
được tuyển dụng hoặc tiếp tục

làm việc.

02 Việc chấp nhận hoặc từ
chối hành vi đó được sử dụng 

làm căn cứ cho bất kỳ quyết

định nào liên quan đến việc 

làm của người đó.

03 Hành vi đó có mục đích

hoặc gây ảnh hưởng đáng kể
đến hiệu quả công việc của 

một cá nhân, hoặc tạo ra môi

trường làm việc mang tính đe

dọa, thù địch hoặc xúc phạm.

04 Hành vi sai trái về tình 

dục (sexual misconduct), 

nghĩa là bất kỳ hành vi nào 

mang tính chất tình dục có 

liên quan đến sự ép buộc, lạm

dụng quyền hạn hoặc lợi dụng 

vị trí việc làm của một cá

nhân.



Quấy rối tình dục

theo hình thức

Quid Pro Quo

"Anh/chị làm điều này cho tôi, tôi sẽ làm điều kia cho anh/chị.“

Điều này có nghĩa là người quản lý hoặc người giám sát không được yêu cầu nhân

viên thực hiện hành vi mang tính chất tình dục để đổi lấy việc được thăng chức,

tăng lương, được phân công công việc thuận lợi hoặc nhận bất kỳ quyền lợi nào

liên quan đến công việc. Tương tự, nhân viên không được ép buộc phải thực hiện

hành vi mang tính chất tình dục để tránh bị kỷ luật hoặc bị phân công công việc

không mong muốn.

Quấy rối tình dục thông qua 

môi trường làm việc thù địch

"Môi trường làm việc đầy những lời nói và hành vi mang tính chất tình dục, và điều
đó đang ảnh hưởng đến tôi.“

Môi trường làm việc thù địch có thể xảy ra khi những hành vi gạ gẫm tình dục không

được chào đón, yêu cầu về lợi ích tình dục hoặc bất kỳ hành vi nào mang tính chất

tình dục có mục đích hoặc gây ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc của một cá

nhân, hoặc tạo ra môi trường làm việc mang tính đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm.

Các hình thức quấy rối tình dục trái pháp luật

Các hình thức quấy rối tình dục trái

pháp luật
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Hành vi không được chào đón

Hành vi 
không được 
chào đón
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Hành vi mang tính chất tình dục trở thành quấy rối tình dục khi hành
vi đó không được chào đón.
Một hành vi có thể được xem là không được chào đón nếu người bị 
tác động không yêu cầu, không khuyến khích hoặc không mong
muốn hành vi đó, hoặc nếu họ cho rằng hành vi đó là không mong
muốn hoặc gây xúc phạm.

Hành vi được chấp nhận có thể nhanh chóng trở thành hành vi 
không được chào đón.
Điều ban đầu được chấp nhận (ví dụ: đùa giỡn có sự đồng thuận) có 
thể vượt quá giới hạn và trở thành hành vi không được chào đón.

Sự đồng ý có thể được rút lại bất cứ lúc nào.
Nếu người đang trải qua hành vi quấy rối tình dục nói:
"Đừng nói chuyện với tôi như vậy nữa." hoặc "Tôi không thích điều này."
thì hành vi đó phải chấm dứt ngay lập tức.
Người thực hiện hành vi không thể biện minh bằng những lời như:
"Chính bạn là người bắt đầu trước." "Lúc đầu bạn vẫn thấy ổn mà."



Môi trường làm việc

Môi trường
làm việc

"Môi trường làm việc" của một nhân viên không chỉ giới hạn ở 
địa điểm làm việc thực tế nơi họ được phân công làm việc.

Khái niệm "môi trường làm việc" còn bao gồm các địa điểm làm
việc khác, bao gồm địa điểm ngoài cơ sở, nơi làm việc lưu động
hoặc các địa điểm làm việc thay đổi theo tính chất công việc.

Ví dụ:
"Môi trường làm việc" có thể bao gồm phòng xử án đối với luật
sư hoặc một sự kiện được tổ chức ngoài cơ sở đối với nhân viên
của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống (catering).
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Bản dạng giới và xu hướng tính dục

Bản dạng giới và xu 
hướng tính dục

Một người có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục bất kể bản dạng giới của nạn nhân hoặc của người thực hiện
hành vi quấy rối.

Bản dạng giới là nhận thức sâu sắc nhất của một người về giới tính của

chính mình, có thể là nam, nữ, sự kết hợp của cả hai, không thuộc giới nào

hoặc một bản dạng giới khác. Đây là cách mỗi người nhìn nhận bản thân và

cách họ xác định giới tính của mình. Bản dạng giới có thể giống hoặc khác

với giới tính được xác định khi sinh.

Một người có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục bất kể xu hướng tính dục của nạn nhân hoặc của người thực
hiện hành vi quấy rối.
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Nhân viên và người không phải là nhân viên có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục

Nhân viên và người không phải là nhân 
viên có thể là nạn nhân của quấy rối tình 
dục
Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago bảo vệ cả 
nhân viên và những người không phải là nhân viên khỏi hành vi 
quấy rối tình dục.

Nạn nhân của quấy rối tình dục có thể là nhân viên hoặc người không phải là 
nhân viên, nếu họ bị quấy rối tình dục bởi nhân viên hoặc người không phải 
là nhân viên khác.

Nạn nhân của quấy rối tình dục không chỉ bao gồm người trực tiếp bị quấy
rối mà còn bao gồm những nhân viên hoặc người không phải là nhân viên là 
người chứng kiến (bystanders) hoặc nhân chứng của hành vi quấy rối tình 
dục.

Nhân viên bao gồm: Đồng nghiệp, Người

giám sát

Quản lý
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Người không phải là nhân viên bao gồm:

Những người không phải là nhân viên của 

doanh nghiệp, nhưng đang trực tiếp cung cấp

dịch vụ cho người sử dụng lao động, chẳng hạn

như: Nhà thầu, Chuyên gia tư vấn, Nhà thầu độc

lập (independent contractors), Người lao động

tự do theo nền tảng (gig workers)



Khách hàng và khách sử dụng dịch vụ là nạn nhân của quấy rối tình dục

Khách hàng và khách
sử dụng dịch vụ là nạn
nhân của quấy rối tình 
dục
Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago bảo
vệ khách hàng và khách sử dụng dịch vụ khỏi hành vi 
quấy rối tình dục tại các địa điểm phục vụ công cộng, 
chẳng hạn như: cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà hát, 
bảo tàng, câu lạc bộ thể dục (phòng gym), bệnh viện.
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Những người sử dụng lao động điều hành

các địa điểm phục vụ công cộng có trách

nhiệm đối với các hành vi quấy rối tình dục

nhằm vào khách hàng hoặc khách sử dụng 

dịch vụ nếu các hành vi đó do nhân viên

hoặc người không phải là nhân viên của họ
thực hiện.



Nhân viên và người không phải là nhân viên với tư cách là người thực hiện hành vi quấy rối tình dục

Nhân viên và người không phải là nhân viên
với tư cách là người thực hiện hành vi quấy
rối tình dục

Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago nghiêm

cấm nhân viên và người không phải là nhân viên thực hiện

hành vi quấy rối tình dục.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm đối với các hành vi 

quấy rối tình dục do nhân viên hoặc người không phải là nhân 

viên của mình thực hiện đối với các nhân viên hoặc người

không phải là nhân viên khác.

Người sử dụng lao động cũng chịu trách nhiệm đối với các

hành vi quấy rối tình dục do nhân viên hoặc người không phải 

là nhân viên của mình thực hiện đối với khách hàng hoặc 

khách sử dụng dịch vụ.
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Nhân viên bao gồm: Đồng nghiệp, Người

giám sát

Quản lý

Người không phải là nhân viên bao gồm:

Những người không phải là nhân viên của 

doanh nghiệp, nhưng đang trực tiếp cung cấp

dịch vụ cho người sử dụng lao động, chẳng hạn

như: Nhà thầu, Chuyên gia tư vấn, Nhà thầu độc

lập (independent contractors), Người lao động

tự do theo nền tảng (gig workers)



Khách hàng, khách sử dụng dịch vụ và 
bên thứ ba với tư cách là người thực hiện
hành vi quấy rối tình dục

Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago

nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục đối với nhân viên

và người không phải là nhân viên do khách hàng, khách

sử dụng dịch vụ hoặc bên thứ ba thực hiện.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm đối với các hành

vi quấy rối tình dục nhằm vào nhân viên và người không 

phải là nhân viên của mình do khách hàng hoặc khách sử
dụng dịch vụ thực hiện.

Người sử dụng lao động cũng chịu trách nhiệm đối với các

hành vi quấy rối tình dục nhằm vào nhân viên và người

không phải là nhân viên của mình do các bên thứ ba thực

hiện, chẳng hạn như đại diện bán hàng, nhà cung cấp và 

nhân viên giao hàng.
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Những ví dụ về hành vi không phù hợp là gì?

Những ví dụ về
hành vi không phù
hợp là gì?

Quấy rối tình dục bao gồm những hành vi 
mang tính chất tình dục không được chào
đón, chẳng hạn như gạ gẫm tình dục hoặc 
yêu cầu về lợi ích tình dục.

Dưới đây là một số ví dụ:
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Gây áp lực để yêu 

cầu các lợi ích tình 

dục hoặc ép buộc 

người khác đi hẹn

hò.

Cố ý chạm vào

người khác, cúi sát

người, hoặc dồn ép

người khác vào

góc khiến họ không 

thể dễ dàng rời đi.

Nhìn với ánh mắt

mang tính gợi dục, 

thực hiện cử chỉ 

mang tính tình dục

hoặc huýt sáo trêu

chọc người khác.

Gửi thư, gọi điện 

thoại, gửi email, tin 

nhắn văn bản (SMS) 

hoặc các tài liệu khác

có nội dung mang

tính tình dục.

Trêu chọc, đùa cợt, 

bình luận hoặc đặt

câu hỏi mang tính

tình dục.

Gọi người khác bằng

những biệt danh như

"đẹp trai", "búp bê", 

"em yêu", "cưng", "bé

cưng" hoặc những 

cách gọi tương tự

mang tính chất tình 

dục hoặc thân mật

không mong muốn.

Hiếp dâm hoặc có 

hành vi tấn công tình 

dục, bao gồm cả 

hành vi chưa thành

nhưng đã có ý định

thực hiện.



Các ví dụ
khác về những 
hành vi có thể
cấu thành
quấy rối tình 
dục
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Chuyển các cuộc

trò chuyện liên 

quan đến công việc 

sang các chủ đề 

mang tính chất tình 

dục.

Hỏi về những 

tưởng tượng tình 

dục, sở thích tình 

dục hoặc tiền sử 

đời sống tình dục

của người khác.

Đưa ra những bình

luận mang tính tình 

dục, lời nói ám chỉ 

tình dục hoặc kể

những câu chuyện

mang nội dung tình 

dục.

Đưa ra những bình

luận mang tính tình 

dục về quần áo, cơ

thể hoặc ngoại hình

của một người.

Phát ra tiếng hôn

gió, hú hét hoặc 

chép môi nhằm

trêu chọc người

khác.

Bịa đặt hoặc lan 

truyền tin đồn về 

đời sống tình dục

của một người.

Xoa bóp cổ, vai hoặc 

các bộ phận khác trên 

cơ thể của người

khác khi chưa được 

đồng ý..

Chạm vào quần áo, 

tóc hoặc cơ thể của 

nhân viên khác mà

không có sự đồng ý 

của họ.



Quấy rối tình dục trong môi trường trực tuyến

Quấy rối tình dục trong môi
trường trực tuyến

Hành vi của chúng ta trên Internet và thông qua mạng xã hội có thể cấu thành quấy rối

tình dục, ngay cả khi xảy ra ngoài giờ làm việc, ngoài nơi làm việc hoặc ngoài thời gian 

làm việc.

Quấy rối tình dục trực tuyến bao gồm việc sử dụng email, tin nhắn điện thoại (SMS), 

bài đăng trên Internet, bình luận trực tuyến, bài viết trên blog và các nền tảng mạng xã

hội (như Facebook, X (trước đây là Twitter), LinkedIn, Instagram, YouTube và 

Snapchat) để gửi các thông điệp có nội dung mang tính chất tình dục.

Ví dụ bao gồm:
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Tán tỉnh hoặc yêu 

cầu, gây áp lực buộc 

người khác đi hẹn hò

hoặc quan hệ tình 

dục.

Gửi hình ảnh hoặc video 

không phù hợp có chứa

nội dung tình dục hoặc 

hình ảnh khiêu dâm.

Sử dụng ngôn ngữ

mang tính tình dục

hoặc đăng tải các bình

luận có nội dung xúc

phạm về tình dục.

Quấy rối trên không 

gian mạng

(Cyberstalking).



Tôi nên làm gì nếu tôi 
bị quấy rối, chứng kiến
hoặc biết về hành vi 
tình dục không được 
chào đón?

Nếu bạn bị quấy rối, chứng kiến hoặc biết về 
hành vi tình dục không được chào đón, hãy nhớ
rằng:

Bạn có quyền yêu cầu người đó dừng lại.

Người đã bắt đầu hoặc tham gia vào hành vi đó

phải chấm dứt hành vi không được chào đón

khi được yêu cầu.

Nếu họ tiếp tục hành vi đó hoặc trả đũa bạn vì đã 

yêu cầu họ dừng lại, họ có thể đã vi phạm pháp

luật do thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc 

trả đũa.

Bạn có quyền báo cáo hành vi quấy rối tình dục.

Có nhiều cách khác nhau để báo cáo. Phương thức

bạn lựa chọn có thể phụ thuộc vào tính chất và mức

độ nghiêm trọng của hành vi quấy rối tình dục.

Những người báo cáo hành vi quấy rối tình dục

hoặc tham gia vào quá trình điều tra đều được 

pháp luật bảo vệ khỏi các hành vi trả đũa.
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Người sử dụng lao động của 
tôi có chịu trách nhiệm về
hành vi quấy rối tình dục
không?

Nếu bạn bị quấy rối, chứng kiến hoặc biết về
hành vi tình dục không được chào đón, hãy
nhớ rằng:

Quấy rối tình dục do đồng nghiệp

hoặc người không phải là nhân viên

thực hiện

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm

đối với hành vi quấy rối tình dục do nhân 

viên (đồng nghiệp) hoặc người không phải 

là nhân viên (ví dụ: nhà cung cấp hoặc nhà

thầu) thực hiện chỉ khi họ biết hoặc lẽ ra

phải biết về hành vi quấy rối đó và không 

thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời 

và phù hợp.
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Quấy rối tình dục do người quản lý 

hoặc giám sát thực hiện

Người sử dụng lao động phải chịu trách

nhiệm trực tiếp đối với các hành vi quấy rối

tình dục do thành viên ban quản lý hoặc 

người giám sát thực hiện, bất kể người sử 

dụng lao động có biết về hành vi đó hay 

không.



Bystander Intervention Training |  City of Chicago

Quấy rối tình dục là gì?

Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) là gì?

Khi nào tôi nên can thiệp?

Làm thế nào để tôi có thể can thiệp một cách an toàn, hiệu quả và chủ
động?



Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) trong trường hợp quấy rối tình dục là gì?

Can thiệp của người chứng
kiến (Bystander 

Intervention) trong trường
hợp quấy rối tình dục là gì?
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Can thiệp của người chứng kiến (Bystander

Intervention) là việc thực hiện những hành

động an toàn và tích cực, do một cá nhân hoặc

một nhóm người thực hiện nhằm ngăn ngừa

tổn hại hoặc can thiệp khi có nguy cơ thực tế

hoặc nguy cơ được nhận thấy về hành vi quấy

rối tình dục đối với người khác.



Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) bao gồm:

Can thiệp của 
người chứng
kiến
(Bystander 
Intervention) 
bao gồm:
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Nhận biết các tình huống
có nguy cơ xảy ra quấy rối
tình dục.

Hiểu rõ các cơ cấu tổ
chức và các yếu tố văn
hóa có thể tạo điều kiện

cho hành vi quấy rối tình 
dục xảy ra.

Vượt qua những rào cản
đối với việc can thiệp và 
xác định các phương án
can thiệp an toàn, hiệu
quả.

Thực hiện hành
động để can 

thiệp.
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Quấy rối tình dục là gì?

Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) là gì?

Khi nào tôi nên can thiệp?

Làm thế nào để tôi có thể can thiệp một cách an toàn, hiệu quả và chủ
động?



Người chứng kiến (bystander) là ai?

Người chứng kiến (bystander) là ai?

Hiệu ứng người chứng kiến (bystander effect) là gì?

Người chứng kiến (bystander) là người quan sát một sự

việc xảy ra nhưng chọn không tham gia hoặc không can 

thiệp.

Hiệu ứng người chứng kiến xảy ra khi sự hiện diện của những người

khác khiến một cá nhân ít có khả năng can thiệp trong tình huống khẩn

cấp, khi chứng kiến hành vi bắt nạt, tấn công hoặc các hành vi phạm

pháp khác.

Trong khóa đào tạo này, điều đó đề cập đến các tình huống quấy rối

tình dục.

Càng có nhiều người chứng kiến sự việc, thì khả năng một người

trong số họ đứng ra giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm hoặc khó

khăn càng thấp.
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Làm thế nào để biết tôi là người chứng kiến (bystander)?

Làm thế nào để biết tôi là người chứng

kiến (bystander)?
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Khi nào tôi nên can thiệp?

Nhận trách nhiệm

(Assume Responsibility)Nhận diện (Recognize)

Hành động

(Take Action)Nhận biết (Notice)

Hãy chú ý đến tình huống. 

Tự hỏi bản thân:

Người này có vẻ đang cảm

thấy không thoải mái hoặc 

khó chịu không?

Nhận diện rằng tình huống

có thể là một vấn đề. 

Tự hỏi bản thân:

Điều gì trong tình huống này

khiến tôi cảm thấy không 

đúng hoặc không ổn?

Chủ động nhận trách nhiệm

cá nhân. 

Tự hỏi bản thân:

Những rào cản hoặc hậu quả có 

thể xảy ra nếu tôi can thiệp là gì?

Hãy thực hiện hành động phù

hợp để can thiệp vào tình 

huống.

0

1

0

2

0

3

0

4
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Quấy rối tình dục là gì?

Can thiệp của người chứng kiến (Bystander Intervention) là gì?

Khi nào tôi nên can thiệp?

Làm thế nào để tôi có thể can thiệp một cách an toàn, hiệu quả
và chủ động?



Những điều

quan trọng 

cần cân

nhắc

0

1

0

2

Xác định tính chất

của hành vi

Điều này sẽ giúp bạn quyết

định cách phản ứng phù hợp 

nhất.

Hãy cân nhắc mối quan 

hệ của bạn với người

thực hiện hành vi

Hai người là: Bạn bè?, Người xa lạ?, 

Đồng nghiệp?
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4 Phương 

pháp Can 

thiệp của 

Người

chứng kiến

(4D)

Delay

Hỗ trợ sau

sự việc

Distract

Đánh lạc

hướng

 Nhờ người khác hỗ trợ Delegate

Nhờ người khác
hỗ trợ

Delegate

Direct

Can thiệp

trực tiếp
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Nhờ người khác

hỗ trợ

Việc này có thể được thực hiện như thế nào?

Việc này có thể được thực hiện như thế nào?
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Nhờ một bên thứ ba giúp đỡ (ví dụ: người giám sát, quản 

lý, bộ phận Nhân sự (HR) hoặc người có thẩm quyền khác). 

Nhờ những người xung quanh hỗ trợ, trong khi bạn tiếp 

tục theo dõi tình huống để bảo đảm an toàn.

Delegate



Đánh lạc hướng

Tiếp cận trực tiếp người thực hiện hành vi và/hoặc người đang bị nhắm đến. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào khác ngoài hành vi quấy rối.

Tiếp cận trực tiếp người thực hiện hành vi và/hoặc 

người đang bị nhắm đến. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

về bất kỳ chủ đề nào khác ngoài hành vi quấy rối.
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Hỏi giờ, hỏi đường hoặc hỏi một thông tin trung lập khác. 

Khéo léo đứng xen vào giữa những người đang tham gia tình 

huống, đồng thời cư xử tự nhiên và tiếp tục việc bạn đang 

làm.

Distract



Can thiệp trực 

tiếp

Hãy hỏi người đang là mục tiêu của hành vi quấy rối

xem họ có cần sự giúp đỡ hay không.
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Trước khi quyết định can thiệp trực tiếp, hãy đánh giá mức độ an toàn của bạn. Hãy tự hỏi liệu việc đối đầu trực tiếp sẽ giúp cải thiện tình hình hay khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trước khi quyết định can thiệp trực tiếp, hãy đánh

giá mức độ an toàn của bạn. Hãy tự hỏi liệu việc đối

đầu trực tiếp sẽ giúp cải thiện tình hình hay khiến

tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Phản hồi trực tiếp với người thực hiện hành vi quấy rối. Bạn có thể nói:

"Hãy để người đó yên." 

"Hành vi này không phù hợp và thiếu tôn trọng."

Direct



Hỗ trợ sau sự
việc
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    Sau khi sự việc kết thúc, hãy hỏi thăm người đã bị quấy rối hoặc bị ảnh hưởng. Hỏi xem họ có ổn không. Hỏi xem họ có cần bất kỳ sự hỗ trợ nào không. Giới thiệu cho họ các nguồn hỗ trợ và dịch vụ sẵn có.

Sau khi sự việc kết thúc, hãy hỏi thăm

người đã bị quấy rối hoặc bị ảnh hưởng.

Hỏi xem họ có ổn không. 

Hỏi xem họ có cần bất kỳ sự hỗ trợ nào không. 

Giới thiệu cho họ các nguồn hỗ trợ và dịch vụ sẵn có.

Delay



Hãy cùng thực hành!

Hãy cùng thực hành!



Tình huống số 1

Tình huống số 1

Một buổi sáng, khi bạn bước vào văn phòng, 

bạn thấy Susan, thực tập sinh mới, đang ngồi

tại bàn làm việc với vẻ mặt không thoải mái. 

Người quản lý Bob đứng phía sau cô ấy, đặt

hai tay lên vai cô ấy và đang nói chuyện về 

công việc mà ông ấy đã giao.

Bạn sẽ làm gì?

Bystander Intervention Training |  City of Chicago



Tình huống số 1: Hãy áp dụng nguyên tắc 4D

Tình huống số 1: Hãy áp dụng nguyên tắc 4D

Nhờ người khác hỗ trợ (Delegate): Báo cho cấp trên của Bob hoặc Trưởng phòng Nhân sự (HR) biết

điều gì đang xảy ra.

Đánh lạc hướng (Distract): Hỏi cô thực tập sinh: "Chào Susan, bạn có muốn đi uống một ly cà phê

với mình không?"

Can thiệp trực tiếp (Direct): Nói với người quản lý: "Bob, hãy cho Susan một chút không gian."

Hỗ trợ sau sự việc (Delay): Khi Bob rời đi, hãy đến gặp Susan và nói: "Mình thấy bạn có vẻ rất không 

thoải mái. Bạn có ổn không? Mình đã thấy chuyện vừa xảy ra. Bạn có muốn nói chuyện với bộ phận

Nhân sự (HR) về việc này không? Mình sẽ đi cùng bạn."
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Tình huống số 2

Tình huống số 2

Trong một cuộc họp của nhóm dự án, người

quản lý Sarah chào đón David, một thành viên

mới của nhóm.

Sarah đùa với David:

"Thật vui khi văn phòng có thêm một chàng trai

trẻ đẹp trai như vậy."

Sau đó, cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay David.

David trông rõ ràng rất ngượng ngùng và lúng

túng.

Bạn sẽ làm gì?
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Tình huống số 2: Một vài gợi ý khác

Tình huống số 2: Một vài gợi ý khác

Nhờ người khác hỗ trợ (Delegate): Báo cho cấp trên của Sarah hoặc Trưởng phòng Nhân sự (HR) 

biết điều đã xảy ra.

Đánh lạc hướng (Distract): Vô tình làm đổ cốc cà phê hoặc làm điều gì đó một cách an toàn để tạo 

sự xao nhãng và làm gián đoạn tình huống. 

Can thiệp trực tiếp (Direct): Nói với Sarah: "Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy. Hôm nay mới là ngày đầu 

tiên của cậu ấy."

Hỗ trợ sau sự việc (Delay): Sau cuộc họp, hãy nói với David: "Mình đã thấy chuyện vừa xảy ra. Bạn 

có ổn không? Bạn biết là chúng ta có thể báo cáo sự việc này nếu cần."
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Tình huống số 3

Tình huống số 3

Bill rất vui vì gần đây anh được thăng chức vào vị trí mà trước đây

anh đã từng ứng tuyển nhưng không được chọn.

Sau vài tuần làm việc ở vị trí mới, cấp trên của anh, Steve, nói:

"Tôi thật sự quý cậu, Bill. Cậu biết đấy, chính tôi đã thúc đẩy để 

cậu được thăng chức này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ là một đội tuyệt

vời."

Sau đó, Steve nghiêng người về phía Bill, bóp bắp tay của anh và 

nói:

"Tôi mong rằng đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ thể hiện sự biết

ơn của mình."

Trong giờ nghỉ trưa, Bill kể cho bạn nghe về sự việc này.

Bạn sẽ làm gì?
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Tình huống số 3: Các lựa chọn khác

Tình huống số 3: Các lựa chọn khác

Nhờ người khác hỗ trợ (Delegate): Báo cho cấp trên của Steve hoặc Trưởng phòng

Nhân sự (HR) biết điều đã xảy ra.

Đánh lạc hướng (Distract): Trong trường hợp này, phương pháp này không phù hợp vì 

sự việc đã kết thúc. 

Can thiệp trực tiếp (Direct): Nói với Steve:

"Bill đã kể cho tôi nghe về cách anh chào đón cậu ấy vào nhóm. Tôi nghĩ hành động

đó là không phù hợp."

Hỗ trợ sau sự việc (Delay): Hãy nói với Bill rằng anh ấy nên báo cáo sự việc với cấp

trên của Steve hoặc Bộ phận Nhân sự (HR), đồng thời đề nghị đi cùng anh ấy nếu cần.
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Tất cả chúng ta đều có thể góp phần ngăn chặn quấy rối tình dục bằng cách áp dụng nguyên tắc 4D

Tất cả chúng ta đều có 

thể góp phần ngăn

chặn quấy rối tình dục

bằng cách áp dụng 

nguyên tắc 4D
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Nhờ người khác hỗ trợ (Delegate): Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ!

Đánh lạc hướng (Distract): Làm điều gì đó để ngắt quãng tình huống một cách an 

toàn. Ho lớn, làm rơi một vật hoặc tạo ra một sự xao nhãng khác.

Can thiệp trực tiếp (Direct): Nói với người thực hiện hành vi quấy rối dừng lại theo

cách mà bạn cảm thấy an toàn và phù hợp.

Hỗ trợ sau sự việc (Delay): Sau sự việc, hãy hỏi thăm người bị quấy rối để chắc chắn

rằng họ vẫn ổn, hỏi xem họ có cần hỗ trợ không và giúp đỡ họ trong khả năng của bạn.

Hãy luôn nhớ: Trước khi hành động, hãy luôn đánh giá mức độ an toàn của bản thân!



Báo cáo hành vi quấy rối tình dục – Có nhiều lựa chọn

Báo cáo hành vi quấy rối
tình dục – Có nhiều lựa chọn

Việc lựa chọn cách thức báo cáo hành vi quấy rối tình dục là quyết định cá nhân. Các phương án

dưới đây không loại trừ lẫn nhau. Bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều cách sau:

Báo cáo sự việc với người sử dụng lao động của bạn.

Nộp đơn khiếu nại lên Sở Quyền Con người Bang Illinois 
(Illinois Department of Human Rights – IDHR).

Nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (U.S. 
Equal Employment Opportunity Commission – EEOC).

Nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Chicago (Chicago 
Commission on Human Relations – CCHR).
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục với người sử dụng lao động

Báo cáo hành vi quấy rối tình 
dục với người sử dụng lao động

Hãy báo cáo sự việc cho một hoặc nhiều đại diện sau của người sử dụng lao động:

Người giám sát trực tiếp của bạn

hoặc bất kỳ thành viên nào trong ban quản lý mà bạn tin tưởng.

Người giám sát và các thành viên ban quản lý có trách nhiệm nắm rõ quy trình nội bộ của 

doanh nghiệp về việc tiếp nhận, điều tra và giải quyết các khiếu nại liên quan đến quấy rối tình 

dục. Họ có thể giúp thực hiện các biện pháp kịp thời để giải quyết vấn đề.

Bộ phận Nhân sự (Human Resources – HR)

Bộ phận Nhân sự phối hợp với ban quản lý để điều tra và giải quyết các khiếu nại về quấy rối

tình dục.

Đây có thể là lựa chọn phù hợp nhất nếu người thực hiện hành vi quấy rối là người giám

sát hoặc thành viên ban quản lý.

Nhân sự được chỉ định tiếp nhận báo cáo về quấy rối tình dục

Nhiều doanh nghiệp chỉ định một hoặc nhiều cá nhân chuyên trách để tiếp nhận và điều tra các

khiếu nại về quấy rối tình dục.

Hãy tham khảo chính sách phòng chống quấy rối tình dục của người sử dụng lao động để 

biết thông tin về người liên hệ phù hợp nhằm thực hiện việc báo cáo.
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Chicago (CCHR)

Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Ủy
ban Quan hệ Con người Thành phố
Chicago (CCHR)

Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Chicago (Chicago Commission on Human 

Relations – CCHR) là cơ quan bảo vệ quyền dân sự của Thành phố Chicago, có trách

nhiệm thực thi Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago, trong đó quy định

hành vi quấy rối tình dục và trả đũa là trái pháp luật.

Người khiếu nại (nạn nhân của quấy rối tình dục) có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng 365 

ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Hành vi đó phải xảy ra trong phạm vi Thành phố Chicago. 

CCHR có thẩm quyền điều tra các người sử dụng lao động có từ một (01) nhân viên trở lên. 

Đơn khiếu nại có thể được nộp cho CCHR trực tiếp, trực tuyến, qua email hoặc qua fax.
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Các biện pháp khắc phục theo Sắc lệnh về Quyền Con người của Thành phố Chicago

Các biện pháp khắc
phục theo Sắc lệnh về
Quyền Con người của 
Thành phố Chicago

Bạn có quyền báo cáo hành vi quấy rối tình dục. Có 

nhiều phương thức báo cáo khác nhau.

Phương thức bạn lựa chọn có thể phụ thuộc vào tính

chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi quấy rối

tình dục.

Những người báo cáo hành vi quấy rối tình dục hoặc 

tham gia vào quá trình điều tra đều được bảo vệ khỏi

các hành vi trả đũa.

Sau khi CCHR tiến hành điều tra, nếu có đủ bằng chứng đáng kể về việc vi phạm

Sắc lệnh, một phiên điều trần hành chính công khai sẽ được tổ chức trước viên

chức điều trần. 

Viên chức điều trần sẽ đưa ra khuyến nghị về trách nhiệm pháp lý và các biện

pháp khắc phục. 

Hội đồng Ủy viên của CCHR có thể chấp thuận, bác bỏ hoặc sửa đổi quyết định

về trách nhiệm pháp lý và các biện pháp khắc phục được đề xuất. Quyết định có 

thể bao gồm:

III Tiền phạt từ 5.000 USD đến 10.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm (nộp cho 
Thành phố Chicago).

III Biện pháp khắc phục dành cho người khiếu nại

>> Bồi thường thiệt hại (chi phí thực tế, tổn thất tinh thần và bồi thường mang
tính trừng phạt).
>> Lệnh yêu cầu khắc phục các hành vi hoặc chính sách mang tính phân biệt đối
xử.
>> Thanh toán phí luật sư.

Các chế tài theo các quy định khác
>> Có thể ảnh hưởng đến giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép bán đồ uống có 
cồn.
>> Có thể ảnh hưởng đến điều kiện đủ tiêu chuẩn để ký kết hợp đồng với Thành 
phố Chicago.
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Chicago (CCHR)

Báo cáo hành vi quấy rối tình 
dục tới Ủy ban Quan hệ Con 
người Thành phố Chicago 
(CCHR)

Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố
Chicago (Chicago Commission on 
Human Relations)

740 N. Sedgwick, 4th Floor, Chicago, IL 60654

312-744-4111

cchr@cityofchicago.org

www.chicago.gov/cchr
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Sở Quyền Con người Bang Illinois (IDHR)

Báo cáo hành vi quấy rối
tình dục tới Sở Quyền Con 
người Bang Illinois (IDHR)

Sở Quyền Con người Bang Illinois (Illinois Department of Human
Rights – IDHR) là cơ quan của bang chịu trách nhiệm thực thi Đạo
luật Quyền Con người Bang Illinois (Illinois Human Rights Act),
trong đó quy định hành vi quấy rối tình dục và trả đũa là trái pháp
luật.

Người khiếu nại (nạn nhân của quấy rối tình dục) có thể nộp 
đơn khiếu nại trong vòng 300 ngày kể từ ngày xảy ra sự 
việc. 

IDHR có thẩm quyền điều tra các người sử dụng lao động
có từ một (01) nhân viên trở lên. 

Để bắt đầu quy trình, người khiếu nại cần nộp "Mẫu Thông 
tin Người Khiếu nại" (Complainant Information Sheet) cho 
IDHR.
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Các biện pháp khắc phục theo Đạo luật Quyền Con người Bang Illinois

Các biện pháp khắc
phục theo Đạo luật
Quyền Con người Bang 
Illinois

Sau khi Sở Quyền Con người Bang Illinois (IDHR) hoàn tất quá
trình điều tra, người khiếu nại (nhân viên):

1. Có thể khởi kiện tại tòa án dân sự, hoặc
2. Có thể nộp đơn lên Ủy ban Quyền Con người Bang Illinois 

(Illinois Human Rights Commission – HRC) nếu IDHR xác
định có "bằng chứng đáng kể" về hành vi vi phạm.

• Người khiếu nại thắng kiện tại HRC hoặc tòa án có
thể nhận được quyết định trao các biện pháp khắc
phục theo Đạo luật Quyền Con người Bang Illinois
nhằm bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà
họ đã phải gánh chịu.

• Các biện pháp khắc phục có thể bao gồm: Tiền
lương bị mất (back pay), Các quyền lợi và phúc lợi
bị mất, Xóa thông tin bất lợi trong hồ sơ nhân sự,
Bồi thường thiệt hại, Tuyển dụng hoặc phục hồi vị
trí làm việc, Thăng chức, Tiền lương cho thời gian
trong tương lai (front pay) nếu không, thể phục hồi
vị trí làm việc, Thanh toán phí luật sư và các chi phí
liên quan đến vụ việc
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Sở Quyền Con người Bang Illinois (IDHR)

Báo cáo hành vi quấy rối tình dục
tới Sở Quyền Con người Bang 
Illinois (IDHR)

Sở Quyền Con người Bang Illinois (Illinois 
Department of Human Rights – IDHR)

555 W. Monroe St., 7th

Floor, Chicago, IL 60661

To file a charge or call IDHR

1-800-662-3942

other numbers:

312-814-6200 |
866-740-3953 (TTY)

www.ILLINOIS.GOV/DHR
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC)

Báo cáo hành vi quấy rối
tình dục tới Ủy ban Cơ hội
Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ
(EEOC)

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (U.S. Equal Employment
Opportunity Commission – EEOC) là cơ quan liên bang chịu trách
nhiệm thực thi Tiêu đề VII của Đạo luật Quyền Dân sự năm 1964
(Title VII of the Civil Rights Act of 1964), trong đó quy định hành vi
quấy rối tình dục và trả đũa là trái pháp luật.

Người khiếu nại (nạn nhân của quấy rối tình dục) có thể nộp 
đơn khiếu nại trong vòng 300 ngày kể từ ngày xảy ra sự 
việc. 

EEOC có thẩm quyền điều tra các người sử dụng lao động
có từ 15 nhân viên trở lên. 

Để bắt đầu quy trình, hãy gọi cho EEOC hoặc truy cập trang
web của cơ quan này.
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Các biện pháp khắc phục theo Tiêu đề VII của Đạo luật Quyền Dân sự năm 1964

Các biện pháp khắc phục
theo Tiêu đề VII của Đạo
luật Quyền Dân sự năm
1964

Sau khi EEOC hoàn tất quá trình điều tra:

1. Người khiếu nại (nhân viên) có thể khởi kiện tại tòa

án liên bang. 

2. Nếu EEOC xác định có "cơ sở hợp lý" (reasonable 

cause) để tin rằng đã xảy ra hành vi phân biệt đối

xử, EEOC có thể hỗ trợ các bên đạt được thỏa

thuận thông qua một quy trình không chính thức gọi 

là "hòa giải" (conciliation).

• Người khiếu nại thắng kiện tại tòa án liên bang có 

thể nhận được phán quyết trao các biện pháp

khắc phục theo Tiêu đề VII nhằm bồi thường đầy

đủ cho những thiệt hại đã phải gánh chịu.

• Các biện pháp khắc phục có thể bao gồm: Tiền

lương bị mất (back pay), Các quyền lợi và phúc

lợi bị mất, Xóa thông tin bất lợi trong hồ sơ nhân 

sự, Bồi thường thiệt hại, Tuyển dụng, Thăng

chức, Phục hồi vị trí làm việc , Tiền lương cho 

thời gian trong tương lai (front pay) nếu không 

thể phục hồi vị trí làm việc, Bồi thường mang tính

trừng phạt (punitive damages), Thanh toán phí

luật sư và các chi phí liên quan đến vụ việc
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Báo cáo hành vi quấy rối tình dục tới Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC)

Báo cáo hành vi quấy rối tình dục
tới Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình 
đẳng Hoa Kỳ (EEOC)

To file a charge or call

1-800-669-4000

other numbers:

1-800-669-6820 (TTY for Deaf/Hard of Hearing callers only)
1-844-234-5122 (ASL Video Phone for Deaf/Hard of Hearing callers only)

www.EEOC.GOV

U.S. EEOC Chicago District Office

JCK Federal Building, 230 S. Dearborn
St., Chicago, IL 60604
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Cảm ơn bạn đã tham gia khóa đào tạo hằng năm

về Phòng ngừa Quấy rối Tình dục.

Để nhận Chứng nhận Hoàn thành khóa đào tạo, 

vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây:

https://www.surveymonkey.com/r/CVPRZ5F

Vui lòng điền Họ, Tên và Số chấm công (Clock #) 

của bạn, sau đó nhấn DONE (Hoàn tất).

Sau khi việc hoàn thành khóa đào tạo của bạn 

được xác minh, bạn sẽ nhận được Chứng nhận 

Hoàn thành.

https://www.surveymonkey.com/r/CVPRZ5F
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